
TT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

1 2320000501 Lê Thị Huyền Trang Lạc Ân Kính

2 2320000502 Dương Mộng Tri

3 2320000504 Nguyễn Minh Trí Minh Trí

4 2320000507 Võ Đặng Phương Trinh Giác Cao Xuân

5 2320000511 Bùi Dũng Trung Ngộ Như Tín

6 2320000512 Trương Nhật Trường Như Tâm

7 2320000513 Phan Lê Trường Ngawang Nyima

8 2320000518 Phạm Ngọc Tuấn Trung Thiện

9 2320000519 Nguyễn Hoàng Tùng

10 2320000522 Trần Thanh Tuyền Hoa Đức

11 2320000523 Bùi Ánh Tuyết

12 2320000524 Trần Thị Thu Vân Diệu Tường

13 2320000528 Lê Thị Thanh Vân Nhuận Đài

14 2320000529 Nguyễn Lê Yến Vi Lạc Ân Thanh

15 2320000530 Phạm Trung Việt

16 2320000532 Nguyễn Bá Việt Minh Tiến

17 2320000535 Phạm Ngọc Vương Phước Thiện Trí

18 2320000536 Lê Ngọc Thuý Vy Diệu Bình

19 2320000539 Võ Thái Xil

20 2320000542 Nguyễn Thị Kim Xuyến Diệu Lan

21 2320000544 Nguyễn Thị Minh Yến

22 2320000545 Phạm Hoàng Yến

23 2320000546 Huỳnh Thoại Yến Diệu Hạnh

24 2320000549 Võ Minh Chí T. Hạnh Đức

25 2320000550 Bùi Ngọc Lâm T. Như Viên

26 2320000551 Nguyễn Ngọc Nam T. Nhuận Trí
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27 2320000553 Trương Thị Mỹ Hằng TN. Diệu Tâm

28 2320000554 Nguyễn Thị Yến Vi TN. Trung Toàn

29 2320000557 Nguyễn Phan Quốc Đại T. Đạt Ma Phương Quang

30 2320000558 Võ Mân T. Minh Mẫn
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